TRÖÔØNG THPT BAÉC TRAØ MY
            TOÅ SINH HOÏC
                *****

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP KIEÅM TRA HOÏC KÌ II
MOÂN: SINH HOÏC 11 - BAN: KHTN + CÔ BAÛN

Daønh cho caùc lôùp: 11/1 ( 11/4
I. Phaàn traéc nghieäm: 30 caâu traéc nghieäm 4 löïa choïn (6 ñieåm)

II. Phaàn töï luaän: 3 caâu töï luaän (4 ñieåm)

Vấn đề 1: Sinh trưởng ở thực vật
+ Khái niệm?

+ Các kiểu sinh trưởng ở thực vật?


- Sinh trưởng sơ cấp: mô phân sinh đỉnh


- Sinh trưởng thứ cấp: mô phân sinh bên
+ Các loại mô phân sinh tham gia vào quá trình sinh trưởng?

+ Cho ví dụ các đại diện?

Vấn đề 2: Hoocmon thực vật
+ Khái niệm, đặc điểm
+ Các loại hoocmon tác động đến quá trình sinh trưởng ở thực vật?


- Hoocmon kích thích: auxin, giberelin, xitokinin


- Hoocmon ức chế: êtilen, AAB
+ Ứng dụng?

Vấn đề 3: Phát triển ở thực vật
+ Khái niệm? Cho ví dụ?

+ Những nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật? ví dụ?


​- Tuổi cây


- Nhiệt độ thấp


- Quang chu kì


- Phitôcrom


- Hoocmon ra hoa (florigen)

Vấn đề 4: Sinh trưởng, phát triển ở động vật
+ Khái niệm? Cho ví dụ minh họa?

+ Có mấy kiểu phát triển ở động vật?

- Phát triển không qua biến thái


- Phát triển qua biến thái:



+ Biến thái hoàn toàn: 



+ Biến thái không hoàn toàn:

+ Thế nào là phát triển không qua biến thái? Cho ví dụ minh họa?

+ Thế nào là phát triển biến thái không hoàn toàn? Cho ví dụ minh họa?

+ Thế nào là phát triển biến thái hoàn toàn? Cho ví dụ minh họa?

Vấn đề 5: Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong lên quá trình sinh trưởng, phát triển ở động vật:

- các loại hoocmon trên cơ thể người (đv có xương)

Vấn đề 6: Sinh sản vô tính ở thực vật
+ Sinh sản ở thực vật là gì?

+ Thế nào là ss vô tính ở thực vật? Cho ví dụ?

+ Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? ví dụ?

- Nêu các hình thức sinh sản vô tính ơe TV:


+ Sinh sản bào tử


+ Sinh sản sinh dưỡng
- nêu một số VD:


+ thân bò: dâu tây, rau má


+ thân rễ: cỏ gấu


+ thân củ: khoai tây


+ lá: thuốc bỏng


+ rễ củ: khoai lang
Vấn đề 7: Sinh sản hữu tính ở thực vật
+ Khái niệm?

+ Các hình thức sinh sản hữu tính?

Vấn đề 8: sinh sản vô tính ở động vật
+ Khái niệm?

+ Các hính thức sinh sản vô tính ở động vật? Ví dụ?


- Phân đôi: trùng biến hình


- Nảy chồi: thuỷ tức


- Phân mảnh: bọt biển, giun dẹp, đỉa


- Trinh sản: ong, kiến, rệp, một số cá, lưỡng cư
Vấn đế 9: Sinh sản hữu tính ở động vật
+ Khái niệm?

+ Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật diễn ra như thế nào?

+ Có mấy hình thức thụ tinh ở động vật? Cho ví dụ


- Thụ tinh ngoài: cá, lưỡng cư


- Thụ tinh trong: chim, thú
+ Quá trình sinh trứng và sinh con ở động vật?

Vấn đề 10: Cơ chế điều hòa sinh sản ở động vật
+ Tác động của hoocmon lên quá trình sinh sản? Ví dụ?

+ Tác động của môi trường lên quá trình sinh sản? Ví dụ?

Vấn đề 11: (dành cho chương trình nâng cao) Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
